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         UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/BC-STC Phú Thọ, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Giá cả thị trường tháng 3 và quý I năm 2025

Kính gửi: UBND tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài 
chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá cả thị trường, và kinh 
phí đảm bảo cho công tác tổng hợp, phân tích dự báo giá cả thị trường, Sở Tài 
chính tỉnh Phú Thọ báo cáo giá cả thị trường tháng 3 và quý I năm 2025, cụ thể 
như sau:
          I. Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả trong tháng 3 và quý I 
năm 2025:

1. Phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI
         Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
Quý I/2025, giá một số mặt hàng thuốc, nhà ở và vật liệu xây dựng, thực phẩm 
có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên nhờ làm tốt công tác quản lý thị trường, bình 
ổn giá mà chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiềm chế khá tốt, bình quân tăng 
3,4% so cùng kỳ. 
         Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2025 tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 
2,02% so với tháng 12 năm trước (sau 3 tháng) và tăng 3,01% so với tháng cùng 
kỳ (sau 12 tháng). 
          So với tháng 02, CPI tháng này tăng ở 6/11 nhóm hàng, trong đó: Nhà ở, 
điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,38% (giá thuê nhà tăng 2,86%; 
vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,53%,); văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,42% 
(thiết bị văn hoá tăng 1,18%; hoa, cây cảnh, vật cảnh tăng 0,76%); hàng hoá và 
dịch vụ khác tăng 0,24% (đồ dùng cá nhân tăng 0,35%; hiếu hỉ tăng 0,44%); 
hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,23% (thực phẩm tăng 0,64%); thuốc và dịch 
vụ y tế tăng 0,03% (thuốc chống nhiễm, điều trị ký sinh trùng tăng 0,56%; thuốc 
tác dụng trên đường hô hấp tăng 0,52%; thuốc vitamin và khoáng chất tăng 
1,71%); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02% (giường, tủ, bàn, ghế tăng 
0,32%; xà phòng và chất tẩy rửa tăng 0,10%; dịch vụ trong gia đình tăng 
0,36%);… Các nhóm hàng còn lại: Giao thông giảm 1,43%; may mặc, mũ nón, 
giầy dép giảm 0,65%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,14%; bưu chính viễn thông 
giảm 0,12%; giáo dục giảm 0,05%;… 
           So với tháng cùng kỳ, CPI tháng 3 năm 2025 tăng chủ yếu ở các nhóm: 
Thuốc và dịch vụ y tế tăng 11,44%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 6,82%; nhà 
ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,77%; hàng ăn và dịch vụ ăn 
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uống tăng 4,17%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 1,5%; thiết bị và đồ dùng gia 
đình tăng 1,38%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,18%;… 
          CPI bình quân quý I năm 2025 tăng 3,37% so với cùng kỳ. Trong đó: 
Thuốc và dịch vụ y tế tăng 11,45%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 7,26%; nhà 
ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,9%; hàng ăn và dịch vụ ăn 
uống tăng 4,03%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 1,9%; thiết bị và đồ dùng gia 
đình tăng 1,8%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,3%;… 
          So với quý cùng kỳ năm trước, chỉ số giá Vàng bình quân quý I năm 2025 
tăng mạnh, đạt mức 38,64%; chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 3,31%. 
           2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của địa phương trong kỳ báo cáo

Đơn vị tính: %

Chỉ số giá tháng 3/2025 so với 

Nhóm hàng Kỳ gốc 
(2019)

Cùng kỳ 
năm trước

Tháng 12 
năm trước Tháng trước

Chỉ số giá 
bình quân 
quý I năm 
2025 so với 

cùng kỳ năm 
trước

Chỉ số giá tiêu dùng 117,83 103,01  102,02  100,10  103,37

I. Hàng ăn và dịch vụ ăn 
uống  126,29  104,17  101,60  100,23  104,03

1. Lương thực  135,44 105,46 102,00 99,29 105,63

2. Thực phẩm  124,37 104,57 101,83 100,64 104,07

3. Ăn uống ngoài gia đình  127,76 101,66 100,38 99,27 102,71

II. Đồ uống và thuốc lá  125,99 100,18 100,00 99,86 101,30

III. May mặc, mũ nón, giầy 
dép  111,33 98,87 98,90 99,35 99,83

IV Nhà ở, điện, nước, chất  
đốt và VLXD  127,47 104,77 102,45 101,38 104,90

V. Thiết bị và đồ dùng gia 
đình  109,24 101,38 100,21 100,02 101,80

VI. Thuốc và dịch vụ y tế  122,96 111,44 111,19 100,03 111,45

VII. Giao thông  103,64 95,34 99,69 98,57 97,35

VIII. Bưu chính viễn thông  96,99 99,62 99,86 99,88 99,55

IX. Giáo dục  107,17 99,71 99,700 99,95 99,77

X. Văn hóa, giải trí và du 
lịch  102,51 101,50 100,25 100,42 101,90

XI. Hàng hóa và dịch vụ 
khác  129,35 106,62 100,28 100,24 107,26

Chỉ số giá vàng  241,44 139,56 112,00 105,61 138,64

Chỉ số giá đô la Mỹ  111,15 103,08 101,94 100,54 103,31
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         3. Thống kê mức hàng hóa, dịch vụ
(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

         II. Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá của 
tỉnh Phú Thọ quý I năm 2025:
         1. Tình hình kinh tế xã hội và giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh quý I 
năm 2025:
          Kinh tế - xã hội quý I năm 2025 cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói 
riêng diễn ra trong bối cảnh toàn bộ hệ thống chính trị đang đẩy mạnh cải cách 
theo hướng tinh gọn bộ máy. Dù có nhiều thách thức, khó khăn nhưng về cơ bản 
các hoạt động kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ổn định, đạt được nhiều kết quả tích 
cực ở hầu hết các lĩnh vực, sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung lịch thời vụ, 
công nghiệp duy trì tăng trưởng, hoạt động thương mại - dịch vụ đáp ứng tốt nhu 
cầu của thị trường; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững
           2. Tình hình thực hiện kê khai giá tại địa phương

- Tiếp nhận báo cáo giá cả thị trường của Sở Công thương; giá cả thị 
trường và giá hàng nông sản của UBND các huyện, thành, thị phục vụ công tác 
quản lý, tổng hợp báo cáo giá cả thị trường, giá nông sản theo quy định. 

- Theo báo cáo của Sở Công thường:
+ Mặt hàng xăng, dầu thành phẩm: Từ thời điểm cuối tháng 02/2025 đến 

thời điểm báo cáo, Bộ Công thương có 04 kỳ điều hành giá xăng dầu. Giá xăng dầu 
lên xuống tùy theo từng kỳ điều hành và tùy từng mặt hàng. Nhìn chung xu hướng 
giá xăng dầu giảm nhẹ, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Chủ yếu do căng 
thẳng thương mại và xung đột chính trị đã ảnh hưởng đến giá xăng dầu toàn cầu, 
dẫn đến các điều chỉnh giảm trong nước.

+ Mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Giá bán LPG trong tháng 3/2025 
giảm so với tháng trước, nguyên nhân do giá bán CP của thế giới giảm 20 
USD/tấn so với tháng 02/2025 và do biến động tỷ giá..

+ Mặt hàng thép xây dựng: Do thay đổi chính sách giá bán đầu nguồn tại 
các nhà cung cấp, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh điều chỉnh tăng giá bán 
lẻ một số mặt hàng.

+ Từ ngày 25/02/2025 đến 25/03/2025, Sở Công thương báo cáo đã tiếp 
nhận: Kê khai giá xăng, dầu thành phẩm: 22 bộ; Kê khai giá khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG), khí thiên nhiên nén (CNG): 05 bộ; Kê khai giá thép liệu xây dựng: 03 bộ; 
Kê khai giá than: 0 bộ; Kê khai giá Etanol nhiên liệu không biến tính: 0 bộ. Quý 
I năm 2025 (từ ngày 25/01/2025 đến 25/03/2025) Sở Công thương báo cáo đã 
tiếp nhận: Kê khai giá xăng, dầu thành phẩm: 55 bộ; Kê khai giá khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG): 05 bộ; Kê khai giá thép liệu xây dựng: 03 
bộ; Kê khai giá than: 0 bộ; Kê khai giá Etanol nhiên liệu không biến tính: 0 bộ.

3. Các công việc khác liên quan đến lĩnh vực quản lý giá
- Báo cáo giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02 năm 2025.
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- Báo cáo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả tháng 3 năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2025.

- Đề xuất miễn các khoản phí, lệ phí các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
phải nộp khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan trong quá trình 
sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức 
chính quyền 02 cấp.

- Tham gia định giá tài sản tố tụng dân sự.
- Tham gia ý kiến dự thảo 02 Thông tư của Bộ Tài chính về phí, lệ phí 

lĩnh vực viễn thông.
- Tham gia ý kiến giá sử dụng dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ mới xã 

Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy.
- Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết trình 

tự, thủ tục lập dự toán, thanh toán kinh phí chi trả chi phí tố tụng.
- Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá thống kê, kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Thực hiện các công việc khác phát sinh liên quan đến công tác quản lý 

giá, các công việc khác được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và đề xuất hướng giải 
quyết các công việc liên quan đến công tác quản lý giá.

III. Dự báo diễn biến giá cả thị trường trong tháng 4 năm 2025
- Dự báo tình hình giá cả thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm 

các mặt hàng thiết yếu tháng 4 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì 
ổn định.

- Thực hiện các công việc khác phát sinh liên quan đến công tác quản lý 
giá được cấp có thẩm quyền giao.

Trên đây là tình hình giá cả thị trường và công tác Quản lý giá tháng 3 và 
quý I năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Tài chính Phú Thọ trân trọng báo 
cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), UBND tỉnh./.

  Nơi nhận
- Tỉnh ủy (để b/c);  
- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục QLG (để b/c);
- GĐ, PGĐ (Ô.Đức);
- Sở Tài chính các tỉnh;
- Đ/c Lê Quang Hà (để đăng trang Web của Sở);
- Lưu: VT, QLG(X).
                                                     

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                             
          

    
   Nguyễn Tiến Đức 
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